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	      UỶ BAN NHÂN DÂN  

    TỈNH BÌNH ĐỊNH

________
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _____________________________________________     

	     Số : 37/BC-UBND
	
	Quy Nhơn, ngày 24  tháng  6 năm 2005


BÁO CÁO

Tổng kết 8 năm thực hiện Nghị định 51/CP 

của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ khẩu
(1997 ( 2004)

--------(((((---------


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 6549/VPCP-CCHC ngày 30/11/2004 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 16/KH-BCA(C11) ngày 07/3/2005 của Bộ Công an về việc hướng dẫn tổng kết 08 năm (1997-2004) thực hiện Nghị định 51/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ khẩu, nhằm báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 51/NĐ-CP. UBND tỉnh Bình Định tổng kết 04 nội dung cơ bản như sau:


- Phần thứ nhất: Đặc điểm tình hình có liên quan đến việc thực hiện Nghị định 51/CP.


- Phần thứ hai: Kết quả thực hiện Nghị định 51/NĐ-CP.

- Phần thứ ba: Nhận xét đánh giá.

- Phần thứ tư: Phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Phần thứ nhất:

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP.


Bình Định là tỉnh duyên hải miền trung, có tuyến đường giao nhau Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19, có đường sắt Bắc- Nam chạy qua, có cảng biển thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa với các tỉnh và các nước trên thế giới.


Về cơ cấu hành chính Bình Định có 11 huyện, thành phố với 16 phường, 12 thị trấn, 127 xã; dân số 322.629 hộ, 1.550.291 nhân khẩu; thành phố Qui Nhơn là đô thị loại 2 là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của tỉnh.


Trong thời gian qua thực hiện chính sách đổi mới của Đảng Nhà nước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các chính sách ưu đãi của tỉnh đã đầu tư xây dựng và phát triển các cụm, khu công nghiệp, các làng nghề truyền thống, đặc biệt là công trình cầu đường Quy Nhơn- Nhơn Hội đã mở ra xu hướng phát triển của thành phố Quy Nhơn về phía đông. Sự phát triển đô thị hóa, Khu Công nghiệp Phú Tài (Quy Nhơn); Long Mỹ (Tuy Phước), Khu kinh tế Nhơn Hội, Cụm công nghiệp Nhơn Hòa và Làng nghề Gò Đá Trắng, Đập Đá (An Nhơn), Hoài Đức (Hoài Nhơn) đã thu hút nhiều nhân lực, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đến đây để liên doanh, hợp tác sản xuất làm ăn với 133 doanh nghiệp và 19.604 người làm nghề tạo điều kiện giải quyết việc làm cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. Với 9 trường (Đại học, cao đẳng, THCN) dạy nghề trên địa bàn tỉnh có 17.797 sinh viên, học sinh theo học. Đặc biệt là trường Đại học sư phạm Quy Nhơn được nâng lên thành Đại học Quy Nhơn với nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa nghề đã trở thành trường Đại học khu vực thu hút số lượng đông sinh viên từ các nơi khác đến học tập. Ngoài ra có 01 trường trung cấp Phật học với 61 tăng sinh, nhất là từ khi Thích Huyền Quang được về cư trú nên tăng ni, phật tử, người tu hành, nhất là số đối tượng cực đoan trong phái ấn Quang thường xuyên đến thăm viếng và lợi dụng để kích động lôi kéo Huyền Quang, có các hoạt động phức tạp ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương và trong nước. Bên cạnh đó nhu cầu đi lại, cư trú, tìm việc làm của công dân trong tỉnh đến các tỉnh, thành phố ngày càng nhiều, các doanh nghiệp từ nơi khác đến địa bàn tỉnh hợp tác lao động làm ăn, làm nảy sinh nhiều yếu tố phức tạp, tác động không nhỏ đến tình hình ANTT và các chính sách xã hội khác. 


Hiện nay số hộ nhân khẩu ở tỉnh có 322.629 hộ, 1.550.291 nhân khẩu, so với năm 1997 tăng 37.037 hộ, 130.272 nhân khẩu. Số hộ-nhân khẩu KT2, KT3: 6.629 hộ với 33.703 nhân khẩu, riêng KT3 có 1.016 hộ, với 6.373 nhân khẩu. Tập trung tại địa bàn thành phố Qui Nhơn đa phần họ đến từ địa bàn nông thôn, phần lớn là lao động phổ thông; có nhiều nhân khẩu ở tạm bợ, lấn đầm, lấn biển, đào núi cất nhà tạo nên những xóm lều rất phức tạp. 


 Thực trạng khác các cơ quan, doanh nhiệp sáp nhập giải thể, hoặc chuyển vùng nhưng không làm thủ tục trình báo cho cơ quan Công an, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến tỉnh để du lịch, thăm người thân, ký kết ngày càng tăng, việc cư trú đi lại cũng khá phức tạp. Từ năm 1997 đến nay có 26 hộ, 127 nhân khẩu xâm canh, xâm cư, 103 người sang Lào, Cam-pu- chia bất hợp pháp; người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương là 95 người, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm thân ở lại 15 người. Đây là những nhân tố làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý nhân hộ khẩu và TTXH. 


Lực lượng cán bộ làm công tác quản lý nhân hộ khẩu vừa thiếu, vừa yếu, thường xuyên bị biến động nhất là lực lượng Công an xã; công tác kiểm tra, hướng dẫn chưa thường xuyên; việc nắm chắc từng hộ, từng người và phúc tra phân loại định kỳ chưa tốt; công tác ứng dụng tin học phục vụ quản lý chưa có đầu tư và hầu như chưa thực hiện được.

Phần thứ hai:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP


1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 51/CP:


Sau Hội nghị của Chính phủ và Bộ Công an triển khai Nghị định 51/CP, UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 29/CT-UB ngày 08.8.1997 chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban ngành, tổ chức xã hội quán triệt và thực hiện đầy đủ, cụ thể, yêu cầu, nội dung, thể lệ, quy định Nghị định 51/CP. Giao trách nhiệm Công an tỉnh tiến hành tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/CP và thông tư 06/TT-BNV; chuyển giao công tác ĐKQLHK vào thành phố Quy` Nhơn từ UBND tỉnh sang Công an tỉnh thực hiện.


* ở cấp tỉnh:


Ngày 25.8.1997 UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị định 04/HĐBT và triển khai thực hiện Nghị định 51/CP và thông tư 06/TT-BNV cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, các phòng, ban Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, đội trưởng Cảnh sát QLHC, CAPT xã về ANTT, CSTT …Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn qui trình tiếp nhận đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, phân loại nhân khẩu cho Công an cơ sở. 


* ở cấp huyện, thành phố:


UBND huyện, thành phố mở hội nghị và chủ trì tổng kết 8 năm thực hiện Nghị định 04/HĐBT và triển khai thực hiện Nghị định 51/CP, Thông tư 06/TT-BNV cho các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an cấp xã, phường, thị trấn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an cơ sở.


* ở cấp xã, phường, thị trấn:


UBND các xã, phường, thị trấn mở hội nghị triển khai, quán triệt cho các bộ quân dân chính Đảng, các thành viên làm công tác ANTT ở địa phương để làm chuyển biến công tác ĐKQLHK theo Nghị định 51/CP và xác định đây là trách nhiệm chung của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, không phải riêng của Công an.


Trong qúa trình tổ chức thực hiện nhằm khắc phục những vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 51/CP, Thông tư 06/TT-BNV; UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiến hành sơ kết 01 năm, 02 năm, 04 năm việc thực hiện Nghị định trên; hàng năm tổ chức kiểm tra công tác ĐKQLHK trên địa bàn toàn tỉnh; có kế hoạch, biện pháp chấn chỉnh tháo gỡ tồn tại, vướng mắc như: Giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư ở các địa bàn, khu vực giáp ranh, phân loại xét giải quyết số hộ nhân khẩu KT3; tiến hành tổng kiểm tra hộ nhân khẩu, kiểm danh kiểm diện các loại đối tượng, cũng cố tàng thư hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng…vì vậy đã kịp thời khắc phục những hạn chế phát huy tốt việc thực hiện Nghị định 51/CP trên địa bàn tỉnh; các địa phương thực hiện tốt công tác này như: Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn, An Lão, Vĩnh Thạnh…


2) Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến Nghị định 51/CP:

UBND tỉnh đã chỉ đạo và các sở, ban, ngành, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền giải thích những nội dung, qui định của Nghị định 51/CP cũng như vai trò vị trí của công tác đăng ký quản lý hộ khẩu và điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục để được đăng ký hộ khẩu để cán bộ, nhân dân quán triệt và chấp hành nghiêm túc.

- ở cơ sở: Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã chỉ đạo Công an phường, xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, Ban bảo vệ dân phố, trưởng thôn, trưởng làng triển khai ra dân, mặt khác Công an cơ sở còn tranh thủ lồng ghép với các cuộc họp dân để tuyên truyền vận động nhân dân nắm và thực hiện tốt Nghị định 51/CP. Tại các điểm tiếp dân, giải quyết các yêu cầu về hộ khẩu đều tiến hành niêm yết công khai nội dung cơ bản Nghị định 51/CP, Thông tư 06/TT-BNV, các văn bản có liên quan đến công tác ĐKQLHK như: Điều kiện tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký, giải quyết hộ khẩu, qui định về đăng ký quản lý, tạm trú, tạm vắng, việc thu lệ phí ĐKQLHK, ngoài ra hàng năm Công an tỉnh và Công an huyện, thành phố còn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn Nghị định 51/CP, thông tư 06/TT cho bảo vệ cơ quan xí nghiệp, Công an xã, Công an viên mới được bổ sung…để hướng dẫn đôn đốc nhân dân chấp hành đầy đủ các qui định Nghị định 51/CP.


3) Công tác Quản lý Nhà nước về cư trú:


3.1) Công tác đăng ký hộ khẩu thường trú:


Đến tháng 10/1997 đã chuyển giao công tác công tác đăng ký hộ khẩu thường trú cho 125 xã, thị trấn /139 xã, thị trấn. Riêng 03 huyện miền núi (Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão) Công an huyện đảm nhận công tác đăng ký hộ khẩu thường trú cho 10 xã và Công an thành phố Quy Nhơn đảm nhận công tác này cho 04 xã đảo, bán đảo.


Về thủ tục, thời gian giải quyết, trả lời kết quả, qui trình đăng ký hộ khẩu thường trú thực hiện đúng theo các qui định tại Nghị định 51/CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an. Nơi giải quyết các yêu cầu về hộ khẩu đều niêm yết công khai, lịch các ngày trong tuần trực giải quyết, khi công dân đảm bảo thủ tục thì giải quyết ngay trong ngày. Đối với các trường hợp chưa đảm bảo thủ tục thì cán bộ thường trực ghi vào phiếu hướng dẫn bổ sung các thủ tục 1 lần tránh trường hợp đi lại nhiều lần gây phiền hà cho công dân. Riêng địa bàn thành phố Quy Nhơn tuy yêu cầu giải quyết của nhân dân về hộ khẩu nhiều nhưng vẫn đáp ứng được về mặt thời gian trả lời kết quả đúng hạn theo qui định. Ngoài ra còn qui định không quá 3 ngày đối với các trường hợp chuyển đi và giải quyết nhập khẩu không quá từ 5 đến 10 ngày là nhân khẩu lẽ, nhập khai sinh.


Trong quá trình thực hiện Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, giải quyết những tồn tại, vướng mắc về hộ khẩu, nhân khẩu, cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ khẩu phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý ANTT, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.


Từ khi thực hiện Nghị định 51/CP đến nay đã giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú cho 38.622 hộ, 205.376 nhân khẩu. Địa bàn thành phố Qui Nhơn (từ năm 1997-2004) đã giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú cho 887 hộ, 23.681 nhân khẩu. Trong đó trường hợp đặc biệt và KT3 là:  703 hộ, 3.775 nhân khẩu; giải quyết theo Điều 12 Nghị định 51/CP là: 19.906 nhân khẩu.


3.2) Đăng ký quản lý tạm trú, tạm vắng:


Công an tỉnh cơ quan thường trực thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, có sự đầu tư nhất định đối với công tác này như tổ chức tập huấn nghiệp vụ hàng năm, in tài liệu biểu mẫu phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng (NK8), xây dựng cũng cố các điểm đăng ký quản lý tạm trú tạm vắng tại các khu vực địa bàn dân cư, nhất là khu vực thành thị, tuyến núi, tuyến biển. Ngoài ra còn chỉ đạo đưa nội dung này vào chỉ tiêu công tác hàng năm của CSKV, CAPT xã; lồng ghép thi đua hàng năm đối với từng hộ gia đình trong các phong trào quần chúng như "Gia đình văn hóa mới", "Toàn dân tham gia đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", "Phong trào tự quản"….nên đã dần đưa công tác nay đi vào nề nếp phát huy hiệu quả tác dụng trong công tác đấu tranh, truy bắt đối tượng truy nã, trốn thi hành án, phạm tội bỏ trốn….Về mô hình đăng ký tạm trú, tạm vắng địa phương đang thực hiện như sau:


- Đăng ký tạm vắng: Mỗi xã, phường, thị trấn có 01 điểm đăng ký tại trụ sở làm việc của Công an phường, xã, thị trấn.


- Tạm trú: ở nông thôn mỗi thôn 01 điểm tại nhà Công an viên; tại thành phố, các thị trấn mỗi khu vực có 01 điểm đặt tại nhà khu vực trưởng hoặc trụ sở khu vực do CSKV trực tiếp đăng ký cấp NK8. Đối với các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ do lễ tân chủ cơ sở tiến hành vào sổ thực hiện báo cáo hàng đêm cho Công an phường, xã, thị trấn. 


Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 1.087 điểm đăng ký tạm trú, tạm vắng trong đó điểm đăng ký tạm vắng 155 điểm, tạm trú 932 điểm.

Công tác tạm trú, tạm vắng đang được tiếp tục cũng cố phát huy tác dụng và có sự chuyển biến tích cực, nhất là ở các khu vực trọng điểm, phức tạp về TTXH, kể cả vùng sâu, vùng cao, miền núi. Song việc thực hiện công tác này ở cơ sở còn những sơ hở, mang nặng tính hành chính đơn thuần, kiểm tra xử lý chưa thường xuyên. Nên bọn tội phạm và phần tử xấu còn lợi dụng hoạt động phạm tội. Mặt khác biểu mẫu phục vụ cho việc thực hiện công tác này quá nhiều, do nhu cầu đi, đến của công dân. Trong khi đó kinh phí cấp quá hạn hẹp nên Công an cơ sở không đáp ứng được yêu cầu của công dân.


3.3) Đăng ký quản lý nhân khẩu KT3, di dịch cư tự do:


Nhu cầu tìm việc có tiền lương phục vụ cho đời sống của nhân dân là chính đáng, nhiều hộ nhân khẩu chuyển đến những vùng đô thị hóa, vùng kinh tế phát triển của tỉnh để làm ăn sinh sống, song nhiều hộ đến không báo, đi không trình và nhiều người không có giấy tờ tùy thân nên rất khó trong công tác quản lý hộ khẩu. Một số tên tội phạm đã lợi dụng ẩn nấp, hoạt động phạm tội hoặc trốn truy nã….Để tạo thuận lợi công dân ổn định đời sống và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm, những năm qua UBND tỉnh, Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn quản lý số hộ, nhân khẩu  tập thể, KT3, KT4 như quản lý số hộ nhân khẩu KT1 đồng thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác giải quyết KT3 và nhân khẩu di dịch cư tự do. Đến nay số hộ nhân khẩu dịch cư tự do đã cơ bản giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú, qua công tác quản lý dân di cư tự do đã phát hiện thu 02 súng Cac-pin, 10 đối tượng có tiền án tiền sự về chính trị, hình sự, kinh tế và 103 người sang Lào, Cam-pu-chia bất hợp pháp để lao động sinh sống.


 Trong 8 năm qua đã giải quyết hộ khẩu thường trú 2.367 hộ- 15.871 nhân khẩu. Số còn tồn đọng đều được cấp NK3c, NK3d để quản lý theo quy định. Số hộ, nhân khẩu KT3 vẫn còn tồn tại hiện nay toàn tỉnh có: 1.016 hộ- 6.373 nhân khẩu. Trong đó thành thị: 738 hộ, 3.935 nhân khẩu, miền núi: 17 hộ, 53 nhân khẩu, nông thôn: 261  hộ, 2.385  nhân khẩu. Trường hợp này đa                                                                                                                          phần chưa giải quyết được vì chưa có nhà ở hợp pháp (nhà ở xây trên đất lấn chiếm núi, đầm, hoặc nhà làm trên đất không được qui hoạch là đất ở, hoặc trong diện phải giải toả...), hoặc thường thay đổi nơi cư trú và cư trú ở nhiều địa phương nhưng khai báo không rõ ràng cụ thể. Mặt khác nhiều địa phương giải quyết hộ khẩu trước hết phải hoàn thành nghĩa vụ công dân như: Truy thu thuế, các khoản phí hoặc công nghĩa vụ.


3.4) Đăng ký quản lý nhân khẩu làm việc tại các khu công nghiệp, nhân khẩu tập thể, tôn giáo, dân tộc thiểu số:


* Nhân khẩu tại các khu công nghiệp:

- Trên địa bàn tỉnh Bình Định có 02 khu công nghiệp(KCN Phú tài thuộc địa bàn phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, thành phố Qui Nhơn; KCN Long Mỹ thuộc địa bàn xã Phước Mỹ, huyện Tuy Phước) có 133 doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng số người tham gia, kinh doanh, sản xuất là 19.604 người, trong đó từ tỉnh khác đến là 3.337 người. Đa số công nhân đều tạm trú trong nhà dân gần KCN. Tình hình ANTT trong những năm qua tại địa bàn KCN đã xảy ra một số vụ việc có liên quan đến ANTT như khiếu kiện đông người kéo dài nhiều năm do các doanh nghiệp gây ô nhiểm môi trường, do đền bù không thoả đáng, công nhân đánh nhau gây thương tích do uống rượu bia say…Đáng chú ý là công ty Vạn Phát tại KCN Phú Tài sản xuất cồn gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến nguồn nước và đời sống của nhân dân trong khu vực.  Nhân dân nhiều lần kéo đến UBND tỉnh  để khiếu kiện hoặc kéo đến công ty đập phá tài sản, ngăn cản không cho công ty tiếp tục sản xuất, đến nay sự việc đã được giải quyết ổn định.


Công tác đăng ký quản lý nhân hộ khẩu ở khu công nghiệp trong 08 năm qua như sau:


+ Đã đăng ký hộ khẩu thường trú: 27 hộ, 99 nhân khẩu.


+ Đăng ký tạm trú có thời hạn: 79 hộ, 294 nhân khẩu.


+ Đăng ký tạm trú: 3.084 lượt người.


Qua công tác đăng ký quản lý đã phát hiện 03 đối tượng truy nã, 06 đối tượng trốn thi hành án; đến nay tình hình công tác quản lý nhân khẩu tại KCN đã dần cơ bản đi vào nề nếp.


* Nhân khẩu tập thể:


Số nhân khẩu tập thể hiện nay trong toàn tỉnh có 2.628 nhân khẩu. Đa số đều được cấp NK3b để đăng ký quản lý theo qui định. Tuy nhiên thực trạng công tác đăng ký quản lý đối với nhân khẩu tập thể hiện nay còn lỏng lẻo, lãnh đạo cơ quan chủ quản thiếu quan tâm, ý thức chấp hành các qui định về đăng ký quản lý hộ khẩu của các cơ quan, doanh nghiệp không nghiêm túc, tình trạng đăng ký nhân khẩu tập thể danh nghĩa còn khá nhiều. Qua phúc tra, kiểm tra đã phát hiện 40 cơ quan đã giải thể, sát nhập, chuyển đi không làm thủ tục chuyển hộ khẩu; 315 trường hợp thôi việc, chuyển ngành đi nơi khác nhiều năm nhưng chưa xoá tên trong hộ khẩu hoặc đã thực tế cư trú, sinh sống tại nhà riêng nhưng hộ khẩu vẫn còn ở tập thể. Tồn tại thiếu sót trên trước hết thuộc về trách nhiệm của các Sở, ngành chức năng quản lý Nhà nước của mình trong lĩnh vực này. Lãnh đạo trực tiếp của các cơ quan, doanh nghiệp thiếu trách nhiệm. Mặc khác Công an các địa phương thiếu kiểm tra hướng dẫn. 


* Đối với các nhân khẩu tại các cơ sở tôn giáo:


  Lực lượng chức năng đã kiểm tra quản lý số nhân khẩu tại các cơ sở tôn giáo. Toàn tỉnh có 5 tôn giáo chính đó là: Phật giáo có 296 chùa, 551 chức sắc; Thiên chúa giáo có 72 cơ sở, 72 chức sắc; Tin lành có 5 cơ sở với 11 chức sắc; Cao đài có: 42 cơ sở, 428 chức sắc và Trường Trung cấp Phật học với 61 học sinh. Về tín đồ phật giáo có 16.663 hộ, 78.031 nhân khẩu, Thiên chúa giáo có: 5.474 hộ, 28.625 nhân khẩu; Tin lành 378 hộ, 1.974 nhân khẩu; Cao đài có: 3.287 hộ, 14.887 nhân khẩu, Hòa hảo 26 hộ, 90 nhân khẩu….Trong những năm qua các tôn giáo đều phát huy lòng yêu nước, gắn bó với quê hương; số có chức sắc nhà tu hoạt động theo tín ngưỡng, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo cùng với nhân dân tham gia xây dựng phát triển kinh tế xã hội, nhất là cuộc vận động thực hiện từ thiện (do thiên tai, dịch bệnh gây ra) xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tuy nhiên vẫn còn một số là phần tử cực đoan trong tôn giáo lợi dụng hoạt động để chống phá Nhà nước, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Trong công tác ĐKQLHK cho số nhân khẩu này đều trao đổi thống nhất với lực lượng liên quan. Tuy nhiên hiện nay trong lĩnh vực này còn nhiều khó khăn, vướng mắc như số nhân khẩu từ nơi khác xin chuyển đến thành phố để hoạt động tôn giáo hoặc tu hành nhưng không đủ điều kiện, hoặc số nhân khẩu dưới 15 tuổi với nhiều nguyên nhân khác nhau như: không nơi nương tựa, gia đình cho đi tu tại các cơ sở tôn giáo, nay họ xin đăng ký hộ khẩu thường trú vào các cơ sở tôn giáo. Đây là vấn đề khá khó khăn phức tạp của địa phương trong thời gian qua, vì không đăng ký hộ khẩu thì họ cho rằng ta gây khó khăn vi phạm quyền cư trú của công dân, còn đăng ký tạm trú thì không đúng đối tượng và khó khăn trong công tác ANTT.


* Về hộ dân tộc thiểu số:


Toàn tỉnh có 21 dân tộc thiểu số sinh sống với 6.140 hộ, 29.789 nhân khẩu. Trong đó đông nhất là Ba-na có 3.300 hộ với 16.365 nhân khẩu, Hre có 1.715 hộ với 7.904 nhân khẩu, Chăm có 946 hộ với 4.833 nhân khẩu, Thái có 23 hộ với 99 nhân khẩu, ngoài ra còn một số dân tộc khác như: Tày, Mường, Gia rai, Dao, Nguồn, Nùng, Kà-tu, Cao-lang, Dế, Khơ-me, Chàm, H-mông, Cho, Ngái, Ê-đê, Xê-đăng chiếm số lượng nhỏ. Những năm qua thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong công tác ĐKQLHK đồng bào được đăng ký hộ khẩu, cấp CMND. Đến nay cơ bản số hộ nhân khẩu nói trên đều được đăng ký hộ khẩu thường trú và cấp NK3a, giấy CMND cho người đến tuổi được cấp. Tuy nhiên trong việc thực hiện công tác này còn gặp nhiều khó khăn vì địa hình cách trở và rộng, dân cư thưa thớt, dân trí thấp nên nhận thức của đồng bào còn bị hạn chế. Tình trạng tùy tiện và thường thay đổi họ tên (đăng ký họ cha hoặc họ mẹ, có khi là người trong dòng tộc có chức sắc vị trí xã hội); ngày tháng năm sinh (tuổi lớn khai sinh nhỏ để học văn hóa, khi hết học yêu cầu khai lại để kết hôn và hưởng các chính sách miền núi) gây khó khăn trong công tác đăng ký quản lý hộ khẩu, nhất là tàng thư hộ khẩu. Mặc khác lực lượng Công an xã yếu vì vậy một số xã chưa được chuyển giao công tác ĐKHK mà Công an huyện phải trực tiếp đảm nhận. Bên cạnh đó số hộ nhân khẩu di cư tự do ở các tỉnh phía Bắc đến tỉnh và số hộ nhân khẩu của tỉnh đến các địa phương khác như Đăk-lăk, Gia Lai để làm thuê hoặc di chuyển cả làng sang huyện khác sinh sống nhưng không thực hiện việc trình báo về hộ khẩu gây khó khăn trong việc thực hiện Nghị định 51/CP và các chính sách kinh tế xã hội của địa phương; điển hình như 14 hộ, 67 nhân khẩu ở Vĩnh Thạnh đến làng Hà nhe, xã Tây Thuận, Tây Sơn sinh sống hoặc 12 hộ, 60 nhân khẩu ở Vĩnh Thạnh đến xã Cát Lâm, Phù Cát sinh sống đã làm ảnh hưởng đến chính sách định canh định cư của tỉnh. Tuy vậy những hộ trên đã được ngành Công an, UBND các cấp tạo điều kiện thuận lợi bố trí đất đai và giải quyết hộ khẩu để ổn định cuộc sống cho họ.


3.5) Đăng ký nhân khẩu có yếu tố nước ngoài:


* Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước:


Từ năm 1997 đến nay có 95 nhân khẩu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương. Các đơn vị chức năng Công an tỉnh, huyện, thành phố đã hướng dẫn biểu mẫu hồ sơ thủ tục để đăng ký hộ khẩu thường trú cho hộ nhân khẩu này. Số thiếu hồ sơ thủ tục đã hướng dẫn để được giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú. Ngoài ra còn 15 trường hợp là Việt Kiều (Mỹ 13, Na-uy 1, Ca-na-đa 1) về du lịch, thăm thân sau đó ở lại địa phương, nay có nhu cầu được đăng ký hộ khẩu thường trú.


Số nhân khẩu từ Cam-pu-chia trở về Việt Nam là 21 nhân khẩu. Công an tỉnh đã hướng dẫn giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú cho số hộ nhân khẩu nêu trên. 

3.6) Công tác phối hợp giữa việc đăng ký hộ khẩu với các ngành liên quan, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội:


Ngành Tư pháp thực hiện đề án năm khai sinh và đăng ký kết hôn kết quả đã giải quyết cơ bản số trường hợp tồn tại nhiều năm chưa giải quyết được và đảm bảo cho nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ hợp pháp của người công dân; hoặc Công an tỉnh cung cấp và phối hợp có hiệu quả với ngành dân số, thống kê, địa chính trong việc tổng điều tra dân số phục vụ các yêu cầu của các ngành và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phối hợp với ngành lao động thương binh xã hội trong việc cung cấp, xác minh thông tin về nhân thân phục vụ các chính sách xã hội đối với đối tượng thuộc diện được hưởng. Cung cấp và làm rõ các trường hợp làm giả hoặc được hưởng chính sách không đúng qui định trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Đề án thu gom 362 đối tượng thuộc diện lang thang cơ nhở, phối hợp với các địa phương xác minh trả về với cộng đồng, gia đình. Mặc khác hộ khẩu đã phục vụ tích cực, kịp thời
cho cấp uỷ, Chính quyền các cấp trong nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và địa phương như: Công tác xoá đói giảm nghèo, cho vay vốn, phục vụ qui hoạch di dời giải toả của địa phương hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều tra dân số, điều tra lao động, điều ra phổ cập tiểu học hoặc tuyển nghĩa vụ quân sự…đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể trong việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên vấn đề hộ khẩu cần tháo gỡ hiện nay là Trong quản lý hộ khẩu có những trường hợp đã lợi dụng việc này để gây sách nhiễu, phiền hà với nhân dân, vì vậy vấn đề là cần đổi mới cách quản lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân có hộ khẩu tại nơi cư trú của mình theo thực trạng cư trú của họ. Việc một số ngành, địa phương lấy hộ khẩu để đưa ra các yêu cầu khắc khe như: Có hộ khẩu mới được mua nhà, chuyển nhượng đất, có hộ khẩu mới được học đúng trường, đúng tuyến hoặc mới cung cấp điện, nước, điện thoại…là bất hợp lý. Bởi vì mục đích của hộ khẩu là nhằm xác định việc cư trú của công dân, tăng cường quản lý xã hội, giữ vững ANCT-TTATXH.

     4. Công tác ĐKQLHK phục vụ phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm:


Trong những năm qua công tác ĐKQLHK đã góp phần quan trọng, hữu hiệu, kịp thời trong công tác phòng chống tội phạm. Thông qua các nội dung đăng ký quản lý hộ khẩu để phát hiện, nắm những đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm pháp, số thanh thiếu niên hư chậm tiến ở từng địa bàn, địa phương, số nhân khẩu có tiền án, tiền sự chưa thực sự tiến bộ, giúp cho công tác nắm tình hình về di biến động của các loại đối tượng sâu sát hơn và phát hiện kịp thời những sơ hở thiếu sót trong Quản lý Nhà nước về TTATXH, góp phần kiềm chế hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thông qua công tác này phục vụ cho việc tiến hành các biện pháp công tác khác của ngành Công an, đảm bảo đúng pháp luật. Mặt khác hỗ trợ, cung cấp cho các ngành, đoàn thể trong quản lý, giáo dục giúp đỡ những người lầm lỡ, thanh thiếu niên chậm tiến…thể hiện qua kết quả sau:


- Cung cấp và phối hợp với các lực lượng trong ngành và các ngành chức năng xử lý hành chính theo Nghị định 163-76-142/CP trên 4.500 đối tượng.


- Phát hiện, phối hợp lập hồ sơ đưa vào quản lý 139 người nghiện ma tuý.


- Bắt trên 100 gái mại dâm đưa vào trung tâm 05-06 của tỉnh.


- Cung cấp, bảo lãnh cho vay vốn xoá đói giảm nghèo 213 đối tượng đặc xá tha tù về.


- Đã phối hợp và trực tiếp bắt 449 đối tượng truy nã.


- Cung cấp, phối hợp với các ngành, đoàn thể mở lớp giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên chậm tiến, làm trái pháp luật.


- Phát hiện đề xuất đưa 234 đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội và diện quản lý chuyên ngành.


- Cung cấp cho các đơn vị liên quan điều tra xử lý 257 vụ phạm pháp về tội phạm kinh tế và chức vụ…


5. Công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính:


Thực hiện Nghị quyết số 38/CP của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức và thực hiện qui chế dân chủ trong lĩnh vực đăng ký quản lý hộ khẩu từ tỉnh đến cơ sở thực hiện đúng theo phân công, phân cấp và thẩm quyền theo Nghị định 51/NĐ-CP, Thông tư 06/TT-BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). 

Hàng năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Công an tỉnh và các huyện đều tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác đăng ký quản lý hộ khẩu, đồng thời tham mưu cho UBND các cấp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chấn chỉnh tháo gỡ những vướng mắc trong việc giải quyết số hộ, nhân khẩu KT2, KT3; cải cách thủ tục hành chính giảm phiền hà cho nhân dân trong công tác đăng ký quản lý hộ khẩu về rút ngắn thời gian trả lời kết quả giải quyết hộ khẩu, bãi bỏ những thủ tục rờm rà do cấp cơ sở tự đặt ra trong đăng ký thường trú, tạm trú có thời hạn, vãng lai; tiến hành giải quyết nhân khẩu ở những địa bàn giáp ranh trong và ngoài tỉnh giải quyết hộ nhân khẩu dịch cư tự do. Vì vậy trong công tác đăng ký quản lý hộ khẩu được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ và ngợi khen. Kết quả cụ thể như sau:


- Đã giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú cho 38.662 hộ, 194.673 nhân khẩu; cấp 32.662 sổ NK3c và 55.020 NK3d. Làm thủ tục chuyển giao 99 hộ, 434 nhân khẩu giáp ranh giữa huyện An Nhơn và Phù Cát; giữa thành phố Quy Nhơn, Bình Định và huyện Sông Cầu, Phú Yên; chuyển giao 26 hộ, 127 nhân khẩu từ huyện Vĩnh Thạnh đến huyện Tây Sơn và Phù Cát sinh sống.

       6) Công tác tổ chức cán bộ thực thi công tác đăng ký quản lý hộ khẩu:


Theo qui định của Nghị định 51/NĐ-CP tại các huyện thì Công an xã, thị trấn trực tiếp làm công tác ĐKQLHK; địa bàn thành phố Qui Nhơn giao cho Công an thành phố Quy Nhơn; việc giao quyền rộng rãi như trên đòi hỏi cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý hộ khẩu phải nắm vững các qui định tại Nghị định 51/NĐ-CP, Thông tư 06/TT-BNV và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác này. Ngoài ra còn phải được thường xuyên bổ sung nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn, nhất là Công an cấp xã.


Hiện nay toàn tỉnh có 384 đồng chí làm công tác ĐKQLHK. Tuy đội ngũ cán bộ làm công tác ĐKQLHK từng bước được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, bổ sung những cán bộ có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo thực hiện công tác này. Song đối với Công an các huyện thời gian qua lực lượng này quá mỏng, thiếu ổn định, hiện nay nhiều huyện chỉ có cán bộ kiêm nhiệm làm công tác quản lý hộ khẩu, còn cán bộ làm công tác tàng thư hộ khẩu hầu hết không có. Vì vậy công tác kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp xã chưa thường xuyên, những sơ hở vi phạm, tùy tiện của Công an xã trong công tác ĐKQLHK chậm chấn chỉnh và khắc phục. Những địa bàn bố trí CSKV ở các phường, thị trấn còn thiếu so với qui định,124 CSKV/204 khu vực, nhiều CSKV phải phụ trách nhiều địa bàn, địa bàn quá rộng và đông dân. Còn lực lượng Công an xã thường xuyên thay đổi (theo nhiệm kỳ, thuyên chuyển, đề bạt…) hoặc lớn tuổi chưa kinh qua đào tạo nghiệp vụ chuyên môn về công tác QLHC về TTXH...nên một số địa phương thực hiện và mang tính hành chính đơn thuần, nhiều nội dung của công tác này bị buông lỏng hoặc làm không sâu như: Công tác kiểm tra hộ khẩu định kỳ, quản lý tạm trú tạm vắng, công tác phân loại nhân khẩu, quản lý đối tượng; nên hạn chế đến hiệu quả của công tác quản lý hộ khẩu, nhất là trong phòng chống tội phạm và thực hiện các chủ trương chính sách xã hội.


Về chuyển giao công tác đăng ký quản lý hộ khẩu cho Công an xã, thị trấn theo qui định tại thông tư 06/TT-BNV là phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, giảm phiền hà, góp phần tích cực cho cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT ở cơ sở, nhất là khu vực nông thôn, nhân dân không phải đi lại nhiều lần. Song hiện nay còn 14 xã chưa chuyển giao (gồm 10 xã miền núi, vùng cao, 1 xã đảo, 3 xã bán đảo) vì lực lượng Công an xã còn yếu về nghiệp vụ và thường xuyên thay đổi. Đối với những xã được giao quyền ĐKQLHK thì nhiều Công an xã chưa tận tụy với công việc, còn nể nang, tùy tiện điều chỉnh ngày tháng năm sinh, họ tên chữ đệm để làm giấy CMND, xin việc làm hoặc xuất khẩu lao động, đăng ký xác nhận và cấp khống sổ hộ khẩu gia đình (NK3a) cho những hộ nhân khẩu ở đồng bằng, thành phố chuyển đến là vùng cao, miền núi để hưởng chế độ ưu đãi tuyển sinh, cử tuyển của nhà nước. UBND tỉnh, Công an tỉnh có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh công tác này; đồng thời đối với những trường hợp vi phạm đã được xử lý kiên quyết, nên tình trạng trên cơ bản đã được khắc phục.


Từ năm 1997 đến nay có 02 đồng chí Công an xã phải đưa ra khỏi lực lượng vì vi phạm trong công tác ĐKQLHK.
Phần thứ ba: 

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1) Kết quả đạt được:


Qua 08 năm triển khai thực hiện Nghị định 51/NĐ-CP, Thông tư 06/TT-BNV luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và UBND các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể, các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành. Sự hướng dẫn kịp thời của cơ quan chuyên môn cấp trên sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Công an các cấp; sự nỗ lực phấn phấn đấu tham mưu đề xuất hướng dẫn kịp thời của lực lượng Công an làm công tác này, nhất là phòng chức năng của Công an tỉnh, nên 08 năm qua đã mang lại nhiều thành tựu nổi bật như: 


- Cấp đổi sổ NK3a cho tất cả các hộ KT1 trong toàn tỉnh được 315.775 hộ (Những hộ KT1 trước năm 1997 Bình Định đã tổ chức cấp NK3a trong toàn tỉnh, từ năm 1998 -2002 địa phương tổ chức đổi lại theo mẫu NK3a mới cho cả tỉnh, đến nay cơ bản hoàn thành) đạt 100%.


- Đầu tư kinh phí lập lại tàng thư hộ khẩu của 03 huyện miền núi (cấp tủ chứa tài liệu, in biểu mẫu và trực tiếp lập hồ sơ, sắp xếp hồ sơ tàng thư hộ khẩu).


- Tập trung giải quyết KT3 và đăng ký tạm trú có thời hạn cho số hộ, nhân khẩu thuộc diện phải cấp NK3c, NK3d và có hồ sơ quản lý như KT1.


- Đẩy mạnh công tác đăng ký quản lý tạm trú, tạm vắng đặc biệt tập trung cũng cố xây dựng các điểm tạm trú tạm vắng ở thành thị, tuyến núi, tuyến biển.


- Phối hợp với cơ quan Tư pháp xác minh đính chính 9.928 trường hợp mâu thuẫn giấy tờ, giải quyết khai sinh tử trễ hạn cho 19.201 em.


- Quản lý tạm trú tạm vắng đã phát hiện bắt 449 đối tượng truy nã.


Từ những kết quả thành tựu nổi bật nêu trên cho thấy công tác ĐKQLHK có sự chuyển biến tích cực đi vào nề nếp, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn ANTT, cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT ở cơ sở, phục vụ kịp thời có hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, của địa phương về phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật và những yêu cầu chính đáng của công dân. Công tác đăng ký quản lý hộ khẩu với những điều kiện, thủ tục ngày càng thông thoáng đã đảm bảo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt và cuộc sống, thực hiện quyền cư trú đi lại của công dân. 


2) Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, yếu kém và nguyên nhân:


2.1) Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, yếu kém:


Qua 08 năm thực hiện Nghị định 51/NĐ-CP bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số khó khăn vướng mắc, tồn tại và yếu kém như sau:


- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Nghị định 51/NĐ-CP, Thông tư 06/TT-BNV ở giai đoạn đầu có thực hiện, về sau chưa thường xuyên; nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa đầy đủ, chưa nghiêm túc; công dân khi có yêu cầu mới cần đến các cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn giải quyết, do vậy chưa trở thành ý thức tự giác chấp hành các quy định thể lệ về ĐKQL nhân-hộ khẩu. 


- Công tác quản lý nhân-hộ khẩu chưa nắm chắc tình hình, từng hộ, từng người, các di biến động hộ khẩu, nhân khẩu kể cả đối tượng theo quy định.


- Giải quyết nhân hộ khẩu KT3, KT4 và hộ nhân khẩu di dịch cư tự do đã có nhiều cố gắng song vẫn còn tồn khá nhiều.


- Công tác nắm 04 nội dung yêu cầu về một nhân khẩu chưa thường xuyên, nên hạn chế đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý đối tượng ngay tại cơ sở.


- Công tác đăng ký quản lý tạm trú tạm vắng còn nặng về thủ tục hành chính đơn thuần chưa chặt chẽ trong quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm.


- Tình trạng nhân dân và Công an xã tùy tiện sữa chữa ngày, tháng, năm sinh, tên chữ đệm xảy ra khá nhiều, chưa có giải pháp khắc phục cơ bản.


- Công tác bổ sung tàng thư hộ khẩu chưa thường xuyên kịp thời; quản lý nhân khẩu tập thể vẫn còn là khâu yếu hiện nay.


- Chưa thật sự gắn công tác hộ khẩu với phong trào tại địa phương và trong các đợt tấn công tội phạm và tệ nạn xã hội.


- Nhiều địa phương tùy tiện đặt ra các qui định trái với Nghị định 51/NĐ-CP dùng biện pháp hộ khẩu để thay cho công tác quản lý xã hội khác như thu thuế, các khoản phí, đóng góp tại địa phương.


2.2) Nguyên nhân:


- Trước hết là công tác tuyên truyền Nghị định 51/NĐ-CP ở cơ sở chưa sâu rộng, các ban ngành, đoàn thể chưa tham gia công tác quản lý, nhiều cấp uỷ, chính quyền cho rằng công tác hộ khẩu là của lực lượng Công an, hiểu và chỉ đạo thực hiện chưa đúng nên nhiều địa phương còn đặt vấn đề khi giải quyết công tác quản lý hộ khẩu phải xem xét các nghĩa vụ khác như: Thuế, lao động nghĩa vụ, các khoản đóng góp xây dựng địa phương hoặc giải quyết việc học, việc cung cấp điện nước ...Do vậy còn nhiều nhiêu khê, chưa đồng bộ. 


- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hộ khẩu của CSKV, Công an xã chưa nghiêm túc, chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết, chưa kịp thời và còn mang tính hành chính đơn thuần.


- Tình trạng nhân dân tự đào núi, lấn đầm, xây dựng nhà ở tại các khu chưa được qui hoạch đất ở nhưng chính quyền cơ sở và ngành biết nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý, dẫn đến tình trạng phát triển nhiều KT2, KT3.


- Cán bộ làm công tác đăng ký hộ khẩu cấp huyện biên chế vừa thiếu phải đảm đương nhiều công tác khác; cán bộ làm công tác ĐKQLHK tại xã thường xuyên thay đổi vì vậy làm giảm hiệu quả trong công tác này.


- Biểu mẫu, phương tiện phục vụ cho công tác hộ khẩu, đăng ký quản lý tạm trú, tạm vắng còn thiếu nhiều. Kinh phí phục vụ đăng ký quản lý hộ khẩu còn gặp nhiều khó khăn (Nhà lưu trữ, tủ, giá, công nghệ tin học, phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng…).


3) Bài học kinh nghiệm:


* Đăng ký quản lý hộ khẩu có nội dung chính trị xã hội sâu sắc, phạm vi quản lý rộng liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và mọi thành phần xã hội kể cả người nước ngoài, cho nên muốn công tác này phát huy hiệu quả tác dụng thì cần phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự điều hành- quản lý của chính quyền, sự phối hợp tham gia của các ban ngành đoàn thể trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, sự chấp hành nghiêm túc và đồng tình ủng hộ của nhân dân.


* Công tác quản lý hộ khẩu đã thực sự góp phần giữ gìn ANTT ở từng địa bàn, khu vực, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và địa phương. Cần phải chống tư tưởng hành chính đơn thuần, nâng cao công tác đăng ký quản lý hộ khẩu sẽ giúp cho công tác nắm tình hình, triển khai các nội dung công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ANTT. Vì vậy phải đẩy mạnh và duy trì thường xuyên những nội dung cơ bản của công tác đăng ký quản lý hộ khẩu nhất là công tác phân loại nhân khẩu, đăng ký quản lý tạm trú, tạm vắng.


* Kết hợp chặt chẽ, thường xuyên công tác đăng ký quản lý hộ khẩu với phong trào quần chúng tại cơ sở, phải biết lồng nghép công tác này với các cuộc vận động khác của Đảng và Nhà nước đồng thời phải kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, nhất là các loại đối tượng.


* Thực tiển cho thấy mọi vấn đề phức tạp về ANTT đều xảy ra ngay tại cơ sở. Nếu giải quyết tốt mọi vấn đề ngay tại cơ sở cũng chính là ngăn ngừa những nguyên nhân, điều kiện mầm móng phát sinh tội phạm và những vấn đề phức tạp khác góp phần giữ vững tình hình ngay tại cơ sở. Vì vậy cần phải cũng cố lực lượng Công an cơ sở đảm bảo số lượng chất lượng, thường xuyên chú trọng bồi dưỡng để phát huy duy trì hiệu lực quản lý Nhà nước. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để chấn chỉnh uốn nắn kịp thời những sơ hở, lệch lạc thiếu sót của CSKV, CA xã giúp cho công tác chỉ huy, chỉ đạo, hướng dẫn sát với thực tế từng vùng, từng thời kỳ, mặt khác phải bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ.


4) Đề xuất, kiến nghị: 

4.1) Hoàn thiện văn pháp  luật:


Đề nghị Bộ Công an có kế hoạch giúp Chính phủ sớm xây dựng luật cư trú, nhằm quản lý con người nơi cư trú phù hợp tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Có như thế mới nâng cao hiệu quả của các ngành, các cấp trong thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ khẩu, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong cư trú đi lại, vừa thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế xã hội, đưa công tác quản lý Nhà nước về cư trú đạt hiệu quả.


4.2) Cải cách thủ tục hành chính giảm phiền hà:


Tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức và thực hiện Quyết định 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa"; công văn số 2134/C11(C13) của Tổng cục CSND ngày 28/7/2004 về cải cách thủ tục hành chính trong công tác đăng ký quản lý hộ khẩu, ý thức phục vụ nhân dân chống phiền hà tiêu cực sách nhiễu trong đăng ký quản lý hộ khẩu, nhưng chặt chẽ về thủ tục, quy định, phụ vụ được yêu cầu nghiệp vụ, đáp ứng những yêu cầu mới trong điều kiện đất nước mở cửa hội nhập Quốc tế; nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước, nắm chắc tình hình nhân hộ khẩu tạo tiền đề để triển  khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.


4.3) Quản lý các biến động cơ học, nhân khẩu có yếu tố nước ngoài:


Chỉ đạo tổng kiểm tra công tác đăng ký quản lý tạm trú, tạm vắng; tập trung tại các khu vực địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, nhằm quản lý số nhân khẩu từ nơi khác đến lao động, làm ăn số hộ, nhân khẩu đào núi, lấn biển, lấn đầm; số dân di cư tự do đến chặt phá rừng, khai thác đất sản xuất...làm ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường, phát sinh các tệ nạn xã hội, tranh chấp đất đai khiếu kiện, gây phức tạp về ANTT để có những giải pháp kiên quyết xử lý. Thực hiện đúng chức năng Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.


Đề nghị với Chính phủ có chính sách quy định pháp luật, quản lý, giải quyết dân di cư tự do; qui hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội của nơi có dân đi và nơi có dân đến, nhằm đảm bảo cũng như việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của người dân như: Cư trú, đi lại, học hành, lao động, sản xuất, sinh hoạt…nhằm tiến tới giảm dần xoá bỏ tình trạng di cư tự do.


Thực trạng người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước đã mua nhà ở có cuộc sống ổn định, hết tuổi lao động muốn được sinh sống tại quê hương lúc tuổi già, có nguyện vọng được cư trú lâu dài tại Việt Nam nhưng vì lý do nào đó không làm thủ tục hồi hương. Đề nghị Bộ Công an cần phối hợp với Bộ Tư pháp có văn bản chỉ đạo thống nhất, tạo điều kiện thông thoáng về thủ tục để cho số người này được nhập Quốc tịch và đăng ký hộ khẩu thường trú. 


4.4) Trách nhiệm các cấp, các ngành, cơ chế phối kết hợp giữa các lực lượng các ngành:


Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và một số ngành Dân số, Thống kê, Lao động, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết một số nội dung, đối tượng thuộc ngành quản lý nhưng dựa vào hộ khẩu nên kết quả còn hạn chế, bất cập; vẫn dùng biện pháp hộ khẩu thay cho các chính sách kinh tế-xã hội, nhà đất lao động, y tế, giáo dục… Đề nghị Chính phủ chỉ đạo với các Bộ, ngành thống nhất hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành của địa phương trong việc thực hiện; phát huy hiệu quả trong công tác quản lý hộ khẩu, nhằm xác định việc cư trú của công dân, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; đó là biện pháp quản lý hành chính của Nhà nước để quản lý xã hội mà cụ thể là quản lý dân số, quản lý con người.


4.5) ứng dụng tin học trong quản lý hộ khẩu:


Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an cần ưu tiên, quan tâm, đầu tư xây dựng hệ thống  phần mền Quản lý nhân hộ khẩu, khai thác, sử dụng công tác đăng ký quản lý nhân-hộ khẩu trong đó đối tượng được trang bị là Công an phường, thị trấn, công an cấp huyện, thành phố và  Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH của công an các tỉnh, thành phố. Thông qua đó thông tin về hộ khẩu, nhân khẩu của từng con người được bổ sung, cập nhật thường xuyên kịp thời. Phục vụ tốt trong công tác đăng ký quản lý con người, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, phòng ngừa vi phạm và hoạt động phạm tội.


4.6) Về phân cấp, cán bộ:


- Về phân cấp trong công tác đăng ký quản lý nhân hộ khẩu theo qui định như hiện nay là phù hợp.


- Về cán bộ đề nghị cần bổ sung đủ cán bộ là công tác hộ khẩu cho cấp huyện, tỉnh (kể cả cán bộ làm công tác tàng thư hộ khẩu). Đối với lực lượng Công an xã đề nghị Chính phủ bổ sung một biên chế cho lực lượng này chuyên phụ trách vấn đề hộ khẩu, vì tại địa phương địa bàn xã rộng, dân số nhiều, nhu cầu đi lại của nhân dân lớn. Có như thế mới chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu  công tác về hộ khẩu, phục vụ lâu dài hiệu quả. Tránh như tình trạng hiện nay, đây lực lượng này luôn biến động, thay đổi bổ sung, không đáp ứng được yêu cầu công tác về đăng ký quản lý hộ khẩu.


4.7) Về kinh phí phương tiện:


Đề nghị cần quan tâm đầu tư bổ sung kinh phí, tài liệu biểu mẫu, phương tiện cho cán bộ làm công tác đăng ký đăng ký, quản lý hộ khẩu. Nhất là các xã miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, xã đặc biệt khó khăn cần quan tâm hổ trợ kinh phí để in mua biểu mẫu về hộ khẩu và CMND, vì đa số là đồng bào dân tộc và nhân dân ở đây đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên nguồn thu rất hạn chế. Việc hỗ trợ một mặt vừa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước vừa góp phần thực hiện các chính sách xã hội và nâng cao hiệu quả trong công tác QLHC về TTXH của ngành Công an.


- Đối với tỷ lệ % trích lại về lệ phí ĐKQLHK đề nghị Bộ Công an thống nhất với Bộ Tài chính qui định mức trích lại 50% đối với thành phố và 80% đối với các khu vực khác; còn các xã vùng cao, miền núi biên giới hải đảo Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí thường xuyên.


4.8) Về nâng cao hiệu quả trong phòng chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội:


Để nâng cao hiệu quả công tác ĐKQLHK trong công tác phòng chống tội phạm đề nghị Bộ Công an cần tiến hành chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an nhất là các cơ quan điều tra và cơ quan điều tra khác khi tiến hành xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự về ANTT, cần thông báo lại kết quả xử lý cho lực lượng Cảnh sát QLHC, Công an cơ sở để bổ sung hồ sơ kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý. Đồng thời lực lượng làm công tác đăng ký quản lý hộ khẩu phải nâng cao biện pháp nghiệp vụ, chủ động cung cấp thông tin kịp thời về nhân thân của con người phục vụ tốt cho các lực lượng khác khi có yêu cầu.


Đề nghị Bộ, Chính phủ cần thông thoáng hơn trong việc qui định điều kiện thủ tục để đăng ký quản lý hộ khẩu, chính là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Không dùng chính sách hộ khẩu để thay thế các quản lý khác như: Mua nhà, chuyển nhượng đất, đi học, cung cấp điện nước…


4.9) Những vấn đề khác từ thực tiễn địa phương: 


*  Điều kiện nhập khẩu theo điều 11 của Nghị định 51/NĐ-CP:

Nhà ở hợp pháp: Đối với nhà ở xây dựng ở những nơi chưa được qui hoạch khu dân cư nhưng đã xây dựng trên 5 năm và họ đã thực tế cư trú ổn định, không tranh chấp và chính quyền địa phương chưa có kế hoạch phải di dời, giải toả thì được ĐKHK thường trú. Vì thực tế cho thấy giữa cơ quan Công an và địa chính ở cơ sở chưa thống nhất vấn đề này, cũng là nguyên nhân cơ bản kéo dài hộ, nhân khẩu KT3, nhất là ở nông thôn.


Đối với nhà ở được xây dựng trước trong vùng qui hoạch là khu công nghiệp nhưng chưa có kế hoạch giải toả, di dời (qui hoạch treo). Những hộ nhân khẩu do hoạt động nghề nghiệp sinh sống (Ven biển, đầm, ao hồ, ven núi) nhiều năm thì cũng được ĐKHK thường trú vào nhà nêu trên; vì công tác giải quyết đăng ký nhân khẩu thường trú nhằm để xác định quyền cư trú của công dân. Vì tại thành phố Quy Nhơn nhân dân các phường nằm trong diện qui hoạch trên còn nhiều.


* Về giải quyết hộ, nhân khẩu KT3:


Còn gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh hộ nhân khẩu. Đề nghị Bộ cần có văn bản hướng dẫn chỉ đạo Công an các địa phương trong việc tăng cường xác minh hộ, nhân khẩu KT3, quy định chế độ trách nhiệm đối với người nhận yêu cầu xác minh nhưng không trả lời theo yêu cầu. Thực tế có nhiều trường hợp gửi phiếu yêu cầu xác minh nhiều lần kéo dài nhưng không có kết quả. Hiện tại qui định của Giám đốc Công an tỉnh nếu gửi phiếu yêu cầu xác minh quá 45 ngày không trả lời thì giải quyết ĐKHK thường trú. Nhưng Công an cơ sở sợ nếu đăng ký phải đối tượng truy nã, trốn thi hành án thì phải chịu trách nhiệm.


* Về tàng thư hộ khẩu:


Đề nghị Bộ Công an đảm bảo biên chế cụ thể số hộ ở thành phố và hộ ở nông thôn, thì địa phương mới bố trí người làm công tác tàng thư hộ khẩu; quan tâm đầu tư xây dựng nhà tàng thư hộ khẩu và cấp, trang bị phương tiện, biểu mẫu phục vụ cho công tác này có như thế mới đảm bảo tàng thư sống phục vụ cho yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an và các ngành khác khi có yêu cầu. Hiện nay nhà để tàng thư hộ khẩu của Công an một số huyện xuống cấp, tủ đựng hồ sơ tàng thư sử dụng trên 20 năm nên đã xuống cấp, rách nát; có chế độ bồi dưỡng độc hại đối với cán bộ làm công tác tàng thư hộ khẩu.
Phần thứ tư: 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI.


1) UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 08 năm việc thực hiện Nghị định 51/CP  về ĐKQLHK. Có kế hoạch chỉ đạo các ngành có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại đang đặt ra. Chấn chỉnh những lệch lạc, những việc làm chưa đúng, làm hạn chế ảnh hưởng đến công tác ĐKQLHK trong thời gian qua.


2) Chỉ đạo tiến hành rà soát khảo sát, thống kê lên danh sách, phân loại cụ thể đối với số hộ nhân khẩu KT3 trên địa bàn tỉnh để có cơ sở đề xuất HĐND tỉnh, Bộ Công an tạo điều kiện giải quyết cho đăng ký hộ khẩu thường trú, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.


3) Chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp với các Sở, ngành (Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo…) trong việc giải quyết KT3, những sai lệch họ và tên, ngày tháng năm sinh .


4) Tiếp tục hướng dẫn cải cách thủ tục hành chính, thông thoáng về phương pháp cách làm, nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong ĐKQLNHK nhưng phải đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục, quy định của pháp luật trong công tác này.


5) Chỉ đạo đầu tư trang bị phương tiện, ứng dụng tin học trong công tác quản lý đăng ký hộ khẩu, phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, TNXH đạt hiệu quả cao.


Trên đây là báo cáo kết quả 08 năm việc thực hiện Nghị định 51/NĐ-CP của Chính phủ về công tác đăng ký quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định. Kính báo cáo Chính phủ và Bộ Công an theo dõi, chỉ đạo./.

                                                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                   KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
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- Bộ Công an;

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo VP, CV; 

- Lưu: VT, K12.                                                                        

                                                                                                  Trịnh Hồng Anh
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